
Ngành tốt nghiệp/ Mã tổ 

hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

1 Ngô Thị Mỹ Anh N 13/11/2004 A00 6.9 6.1 6.9 19.9 Đạt

2 Bùi Tuấn Anh 25/02/1993 Ngôn Ngữ Anh Trường Đại học Nha Trang VLVH 2020 ĐH Đạt

3 Phan Hoàng Anh 20/03/1980 Điện tử viễn thông
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ dân lập TP. Hồ 

Chí Minh
CQ 2001 CĐ Đạt

4 Nguyễn Mỹ Anh N 07/02/2000 Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học FPT Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

5 Nguyễn Tuấn Cảnh 17/07/1993 Trồng trọt
Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật An 

Giang
CQ 2015 TCCN Đạt

6 Lâm Tấn Đạt 20/10/1996 Công nghệ thông tin Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

7 Trần Thị Diễm Kiều N 01/01/1987 Dược Học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

8 Trần Phương Lan N 26/05/1997 Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau CQ 2018 CĐ Đạt

9 Lê Văn Lưu 20/10/1982 C02 4.2 5.3 6.8 16.3 Đạt

10 Ngô Trần Hữu Nhân 19/12/1997 Bảo vệ thực vật Trường Đại học An Giang CQ 2020 ĐH Đạt

11 Võ Tuyết Nhi N 10/05/1996 Kế toán
Trường  Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ 

và Quản Trị Doanh Nghiệp
CQ 2018 CĐ Đạt

12 Nguyễn Hà Thương N 15/10/1990 Quản trị kinh doanh
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Quảng Nam
CQ 2013 CĐ Đạt

13 Nguyễn Thị Thùy Trang N 13/04/1981 Tin học Trường Đại Học Cần Thơ TC 2003 ĐH Đạt

14 Vũ Phạm Vân Trường 23/11/1991 A00 8.5 8.7 8.1 25.3 Đạt

15 Thang Đức Tựu 11/06/1995 A00 6.1 4.7 5.3 16.1 Đạt

16 Nguyễn Quang Vinh 17/03/1993 A00 6.4 6.4 7.3 20.1 Đạt

Tổng cộng: 16 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

DANH SÁCH XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC TỪ XA ĐỢT 1 NĂM 2023

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS TỪ XA NĂM 2023 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh Ghi chú

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 


